
SỞ GDĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM GDNN-GDTX THUẬN AN

STT Phòng SBD Họ và tên Lớp
Số tờ

(Bằng chữ)
Ký tên

1 1 100004 Đàm Quỳnh Anh 10A3
2 1 100014 Võ Gia Bảo 10V1
3 1 100021 Lê Tiến Dũng 10A8
4 1 100030 Cao Văn Tiến Đạt 10V2
5 1 100038 Bùi Sang Giàu 10V3
6 1 100042 Phạm Phú Hiền 10V1
7 1 100048 Vũ Minh Hoàng 10A5
8 1 100051 Nguyễn Phạm Minh Huy 10A3
9 1 100052 Nguyễn Quốc Huy 10A5

10 1 100080 Phạm Minh Minh 10A10
11 1 100081 Hoàng Thị Kiều My 10A7
12 1 100087 Đỗ Thanh Nghĩa 10A6
13 1 100094 Nguyễn Đình Tuyết Nhi 10A6
14 1 100129 Nguyễn An Thịnh 10N1
15 1 100130 Lương Thị Thơm 10A3
16 1 100139 Lê Mai Bảo Uyên 10A6
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17 2 110003 Lê Tiến Dương 11A9
18 2 110008 Nguyễn Trần Trà My 11C
19 2 110014 Nguyễn Vũ Trường Thạnh 11A9
20 2 110015 Nguyễn Ngọc Thiện 11C


